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Số:             /QĐ-BYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày         tháng      năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh 

đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ Y tế; 

Căn cứ Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015 quy định về sinh con bằng 

kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo;  

Căn cứ Thông tư số 57/2015/TT-BYT ngày 30/12/2015 của Bộ Y tế hướng dẫn thi 

hành Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015 của Chính phủ về sinh con bằng kỹ 

thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo;  

Xét Biên bản thẩm định cơ sở được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm 

tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh số 383/BB-BYT, ngày 26/03/2021 của 

Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế; 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1. Công nhận Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh đủ điều kiện 

thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. 

Điều 2. Bệnh viện đủ điều kiện thực hiện 16 kỹ thuật hỗ trợ sinh sản theo quy định 

tại Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi 

tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (danh 

mục kỹ thuật kèm theo). 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành. 

Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ 

em, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế,  Giám 

đốc Bệnh viện Từ Dũ, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Bệnh viện 

Đa khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Lưu: VT, PC, BMTE. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn 
 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

DạDANH MỤC CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT VỀ HỖ TRỢ SINH SẢN 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BYT ngày       tháng     năm 2021 về việc 

 công nhận Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh đủ điều kiện 

 thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm) 

 

 
 

STT Danh mục kỹ thuật 

1 Hỗ trợ phôi nở 

2 Chọc hút noãn  

3 Chuyển phôi 

4 Giảm thiểu phôi 

5 Nuôi cấy noãn chưa trưởng thành  

6 Nuôi cấy phôi 

7 Trữ lạnh phôi, noãn  

8 Rã đông phôi, noãn 

9 Trữ lạnh tinh trùng 

10 Rã đông tinh trùng 

11 Chọc hút tinh hoàn, mào tinh hoàn lấy tinh trùng  

12 Phẫu thuật lấy tinh trùng  

13 Tiêm tinh trùng vào bào tương của noãn (ICSI) 

14 Sinh thiết phôi chẩn đoán, chẩn đoán  

15 Lọc rửa tinh trùng 

16 Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) 
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